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KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp  

trên địa bàn quận Long Biên 

 

  Ngày 10/12/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 

359/KH-UBND về thực hiện phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp của 

thành phố Hà Nội. Để triển khai kế hoạch có hiệu quả trên địa bàn quận; tạo điều 

kiện cho tất cả các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia phong trào thi đua; góp phần 

chung tay hành động để xây dựng Thủ đô Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp; tạo bước đột 

phá trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận. UBND quận Long Biên ban hành kế 

hoạch thực hiện phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn quận 

Long Biên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 

12/12/2024 của UBND thành phố; tạo ra sự thay đổi toàn diện và sâu rộng, mang 

tính đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, từ kiểm soát rác thải, nước thải đến 

cải thiện chất lượng không khí, nhằm xây dựng môi trường sống trong lành, bền 

vững, góp phần thay đổi cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên nói 

riêng và của Thành phố Hà Nội nói chung. 

- Phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND phường 

trong việc tổ chức thực hiện 5 chỉ tiêu và 5 nhóm tiêu chí thi đua. Huy động toàn 

bộ hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia hành động làm sáng, xanh, sạch, đẹp; 

kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng về bảo vệ môi trường sống, môi 

trường làm việc trên địa bàn quận. 

- Nâng cao nhận thức và hành vi ứng xử đối với môi trường, khuyến khích 

mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan và đơn vị chủ động bảo vệ môi trường, xây dựng 

nếp sống văn minh và có trách nhiệm, tăng cường tính đoàn kết, sáng tạo trong 

cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững. 

2.  Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phòng trào thi đua phải toàn 

diện, đồng  bộ và có chiều sâu với sự tham gia tích cực của các phòng, ban, đơn 

vị, UBND phường, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn quận. 
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-  Nội dung của Kế hoạch số 359/KH-UBND phải được quán triệt đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các phường thuộc quận; các Tổ dân phố và Nhân dân, các tổ chức, đoàn 

thể trên địa bàn quận. 

- Phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp của quận được triển khai 

thực hiện thường xuyên, liên tục, phát huy tính năng động, sáng tạo, huy động 

mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hình thức thực 

hiện thiết thực, có sự tham gia của toàn thể Nhân dân, các tổ chức xã hội, các đoàn 

thể, lan toả, trở thành thói quen, nếp sống văn hoá trong đời sống Nhân dân. Hàng 

năm có sự đánh giá kết quả quả thực hiện theo các chỉ tiêu và tiêu chí thi đua do 

UBND quận thống nhất xây dựng vào đầu năm. 

- Đề xuất, lựa chọn, xét khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch  – Đẹp; công tác khen 

thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời; tuyên truyền sâu rộng 

để nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 

2.1 Chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua “Sáng – Xanh – 

Sạch – Đẹp” 

Căn cứ 5 chỉ tiêu nêu tại Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10/12/2024 của 

UBND thành phố. UBND quận xây dựng chỉ tiêu và triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp để thực hiện, gồm: 

- Nhóm chỉ tiêu UBND quận xây dựng trên cơ sở 3 chỉ tiêu của thành phố: 

Nhóm (Sáng – Xanh và Sạch – Đẹp), với 9 chỉ tiêu. 

- Nhóm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cùng thành phố để thực hiện 2 

chỉ tiêu nêu tại Kế hoạch số 359/KH-UBND: Nhóm ô nhiễm môi trường (2 chỉ 

tiêu, với 3 nhiệm vụ, giải pháp). 

Cụ thể: 

2.1.1 Nhóm chỉ tiêu Sáng – Xanh (01 chỉ tiêu) 

(1) Trồng mới 10.000 cây xanh trên địa bàn (theo Kế hoạch số 383/KH-

UBND ngày 26/12/2024 của UBND Thành phố). 

2.1.2 Nhóm chỉ tiêu Sạch – Đẹp (Căn cứ 3 chỉ tiêu của thành phố, UBND 

quận chia thành 8 chỉ tiêu để thực hiện). 

(1) Chỉ tiêu: 100% phường có tổ chức phong trào tự quản về bảo vệ môi 

trường tại các khu dân cư, tổ dân phố; 

- Rà soát, thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường để thực hiện phong 

trào tự quản về bảo vệ môi trường theo cụm dân cư hoặc các tổ dân phố.  
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(2) Chỉ tiêu: Hoàn thành việc xây dựng phương án phân loại rác thải sinh 

hoạt tại nguồn trong tháng 1/2025;  

- Trung tâm phát triển quỹ đất quận phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, các phòng, ban có liên quan tham mưu xây dựng và ban hành phương án 

phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; 

(3) Chỉ tiêu: 100% phòng, ban, ngành, trường học, các tổ chức trên địa bàn 

quận triển khai, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động về việc thực hiện thực hiện phương án phân loại rác 

thải sinh hoạt tại nguồn;  

- Căn cứ phương án phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn của UBND quận; kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện phân 

loại rác thải tại nguồn của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc đơn vị. 

(4) Chỉ tiêu: 100% phường có kế hoạch và triển khai phân loại rác thải tại 

nguồn, giảm phát thải rắn sinh hoạt đến từng khu dân cư, tổ dân phố. Mỗi phường 

xây dựng và lựa chọn ít nhất 5 mô hình điển hình về phân loại rác thải tại nguồn, 

giảm phát thải chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng trên toàn địa bàn.  

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn đến từng Tổ dân phố, khu 

dân cư và Nhân dân trên địa bàn phường về việc thực hiện thực hiện phương án 

phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn;  

- Chủ động lựa chọn đối tượng và địa bàn ưu tiên triển khai mô hình phân 

loại, giảm phát thải chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình và đánh giá, nhân rộng các 

mô hình tốt. 

- Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm không phân loại rác 

thải tại nguồn; có các biện pháp và xử lý nghiêm việc đổ trộm rác thải rắn sinh 

hoạt, rác thải cồng kềnh không đúng quy định. 

(5) Chỉ tiêu: 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày được thu gom 

đúng giờ, đúng quy định; 

- Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật, không rò rỉ nước rác và được lắp đặt Camera, GPS để giám sát; 

- Tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiểm tra việc thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt không đúng giờ hoặc không đúng quy định. 

(6) Chỉ tiêu: 100% các công trình xây dựng (dự án, nhà ở riêng lẻ) thực 

hiện việc che chắn và áp dụng các biện pháp giảm bụi phát tán ra môi trường xung 

quanh;  
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- Kiểm tra 100% công trình xây dựng (dự án, nhà ở riêng lẻ) và xử lý nghiêm 

các chủ đầu tư, nhà thẩu có vi phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường (Không che 

chắn, giảm phát thải bụi; không có hợp đồng thuê vận chuyển chất thải, phế thải 

xây dựng; các dự án không bố trí cầu rửa xe ở những nơi có phương tiện ra vào 

công trường);  

(7) Chỉ tiêu: Không còn hộ gia đình sử dụng, tái sử dụng bếp than tổ ong 

hoặc các nhiên liệu than cấp thấp trong kinh doanh và sinh hoạt;  

- Tiếp tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp 

tái sử dụng bếp than tổ ong tại các cơ sở ăn uống và trong sinh hoạt; 

(8) Chỉ tiêu: Không còn trường hợp đốt rác, phụ phẩm nông nghiệp. 

- Tuyên truyền đến từng hộ gia đình không đốt rác và phụ phẩm nông 

nghiệp; các đền, chùa trên địa bàn quận giảm việc đốt vàng mã; 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đốt rác và đốt rác thải công kềnh tại các vị 

trí tập kết rác hoặc ngoài khu dân cư; 

2.1.3. Nhóm chỉ tiêu ô nhiễm môi trường (2 chỉ tiêu của thành phố) 

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện 2 chỉ tiêu chung của thành 

phố (Chỉ tiêu 3,4 của Kế hoạch số 359/KH-UBND). 

(1) Chỉ tiêu: Từ 50% nước thải sinh hoạt đô thị trở lên được xử lý trước khi 

xả ra môi trường. 

Nhiệm vụ, giải pháp:  

- Kiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đối với các khu đô 

thị, các dự án nhà ở, Trung tâm Thương mại;Rà soát, đánh giá hệ thống thoát nước 

thải tại các khu dân cư cũ; vận động, tuyên truyền các hộ gia đình có biên pháp 

xử lý nước thải đảm đảm tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; 

- Đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy và hệ thống xử lý nước thải 

theo quy hoạch trên địa bàn quận; 

(2) Phấn đấu 75%-80% số ngày trong năm (theo số liệu quan trắc chuẩn của 

quốc gia và thành phố) có chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức tốt và 

trung bình, kiểm soát nồng độ PM2.5 trung bình năm đến năm 2030 ở phần lớn các 

trạm chuẩn dưới mức 40 µg/Nm3. 

- Kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào công trường vận chuyển chất thải 

xây dựng, thu gom rác; kiểm tra, xử lý 100% phương tiện vận chuyển đất, đá, cát, 

sỏi không được phủ bạt để rơi vãi bùn đất, phế thải, nguyên vật liệu gây bụi, bẩn 

đường phố; 
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2.2 Phát động phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” 

Phong trào thi đua được phát động với 3 nội dung: 

- Phát động và tổ chức phong trào thi đua thúc đẩy xây dựng các ngõ, ngách, 

đường phố, khu dân cư “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”, gồm: phong trào toàn dân 

phân loại rác tại nguồn, cùng hành động bảo vệ không khí sạch, bầu trời xanh, 

chung tay làm sạch hồ nước, mỗi nhà trồng một cây xanh. UBND các phường, 

các phòng, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phát động 

phong trào và tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Thành uỷ, UBND 

thành phố, Quận uỷ; nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường (không 

khí, chất thải rắn, nước thải), xây dựng cảnh quan đô thị, tạo không gian xanh, 

thân thiện với môi trường. 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua xây dựng quận “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. 

2.3 Đối tượng thi đua 

Toàn thể cán bộ, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội; UBND phường; cơ quan, đơn vị và Nhân dân 

trên địa bàn quận. 

2.4 Phạm vi và thời gian 

- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn quận Long Biên. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua: Tháng 01/2025; 

+ Phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” được thực hiện đều đặn, 

thường xuyên hằng năm; các tiêu chí thi đua được đánh giá hàng quý. 

2.5 Tiêu chí thi đua 

Gồm 9 tiêu chí thi đua theo 5 nhóm của Kế hoạch số 359/KH-UBND. Căn 

cứ tình hình thực tế trên địa bàn quận, UBND quận thống nhất điều chỉnh các tiêu 

chí thi đua gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và thực hiện chủ đề năm 2025 của 

quận “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số” và 

nâng cao chất lượng sống cho người dân. (Các tiêu chí thi đua được thể hiện tại 

Phụ lục 03 và có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng thời điểm cụ 

thể). 

2.6 Nguyên tắc đánh giá 

- Việc thi đua do UBND quận chủ động triển khai, thực hiện đánh giá theo 

các tiêu chí kèm theo và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền. 
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- UBND quận xem xét, khen thưởng thuộc thẩm quyền và trình khen thưởng 

cấp Thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực 

của Kế hoạch 359/KH-UBND). 

- Các phòng, ban, ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, UBND các phường để tham gia đánh giá, thẩm định nội dung 

trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, Phòng Nội vụ căn cứ đề nghị của 

các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tổ chức thẩm định, xem xét báo cáo 

UBND Quận khen thưởng theo quy định. 

III. KHEN THƯỞNG 

Thực hiện theo Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10/12/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội. 

3.1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

- Xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố trên cơ sở đề xuất 

của Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực của Thành phố). 

- Xét tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận trên cơ sở đề xuất của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực của quận). 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện tặng giấy khen cho các 

tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. 

3.2. Đối tượng khen thưởng 

- Tập thể: Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính 

trị - xã hội quận; UBND các phường, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên 

địa bàn quận. 

3.3. Nguyên tắc khen thưởng 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào 

thi đua “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” của quận, của thành phố, đảm bảo tiêu chuẩn  

theo khoản 1 và khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

3.4. Tiêu chuẩn khen thưởng 

Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; các văn 

bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và Thành phố, các tiêu chuẩn cụ thể sau:  

- Đối với tập thể 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể thực hiện đợt thi đua 

như: tham gia tích cực, có giải pháp triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả 
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cao, bảo đảm tốt kế hoạch đã đề ra trong quá trình thực hiện và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và của quận; được địa phương, đơn vị đánh giá 

là tập thể đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua; 

+ Có cá nhân tiêu biểu được xét, đề nghị Thành phố, Quận khen thưởng 

trong thực hiện đợt thi đua; 

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Đối với cá nhân 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

+ Có thành tích tiêu biểu trong số các cá nhân thực hiện tốt đợt thi đua như: 

Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các nội dung chuyên đề thi đua đạt hiệu 

quả, được tập thể đánh giá, ghi nhận, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm 

vụ công tác của đơn vị, địa phương và quận. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

4.1. Tổ chức thực hiện rộng khắp các chương trình, chiến dịch, mô hình 

theo kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10/12/2024 của UBND thành phố, gồm:  

- Chương trình "Cuối tuần xanh": Duy trì và làm mới Kế hoạch chuyên 

đề số 211-KH/QU “phát động toàn dân tham gia giữu gìn vệ sinh môi trường trên 

địa bàn quận Long Biên”; hàng  tháng vào ngày cuối tuần (đối với các phòng, 

ban, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp) và sáng thứ bảy hàng tuần (đối với Nhân dân 

tại các tổ dân phố, khu dân cư) đồng loạt tổ chức hoạt động làm sạch môi trường: 

dọn dẹp rác thải tại khu vực gần nơi ở hoặc nơi làm việc, như bãi đất trống, cống 

rãnh, kênh mương; tham gia cùng các tổ chức cộng đồng làm sạch công viên, hồ 

nước hoặc khu vực công cộng.  

- Tổ chức chiến dịch làm sạch các hồ trên địa bàn quận: UBND các 

phường phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất, UBMTTQ và các đoàn thể, các tổ 

chức đóng trên địa bàn quận  tổ chức "Ngày làm sạch sông hồ" tại phường và huy 

động Nhân dân cùng thực hiện. 

- Mô hình phân loại rác thải tại nguồn: Xây dựng và triển khai các mô 

hình "Phân loại rác thải tại nguồn" tại các hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường 

học, công sở, khu công cộng…để nhân rộng trên toàn địa bàn toàn quận; Công 

khai các vi phạm như đổ rác, xả thải trái phép thông qua ứng dụng hoặc đường 

dây nóng. Thực hiện thu gom rác thải tái chế, rác thải cồng kềnh định kỳ và xem 

xét hỗ trợ các cơ sở xử lý.  

- Mô hình không không gian công cộng ven hồ với cảnh quan Xanh - 

Sạch: Khuyến khích người dân tham gia bảo vệ môi trường; huy động cộng đồng 
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tham gia đóng góp ý tưởng và hỗ trợ trồng cây xanh, làm đẹp khu vực ven hồ. 

- Hành động vì bầu không khí sạch, thành phố xanh: Cải tạo, xây dựng 

thêm các vườn hoa, khu vui chơi; hưởng ứng chiến dịch “Cây xanh - Hơi thở Hà 

Nội”. Kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm không khí. 

4.2 Xử lý ô nhiễm trong nước thải trước khi xả ra môi trường 

- Đề xuất xây dựng nhà mày xử lý nước thải theo quy hoạch; nghiên cứu 

triển khai dự án tách nước thải sinh hoạt hoặc nước thải sinh hoạt phải được xử lý 

trước khi thải ra sông Cầu Bây; tuyên truyền nhân dân áp dụng các biện pháp xử 

lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường, như (sử dụng chế phẩm, bể 

lắng để người dân xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khi xả vào hệ thống) 

- Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu đô thị có xả thải 

nước thải ra sông Cầu Bây; góp phần lấy lại được sự trong sạch cho môi trường 

sống. 

4.3 Tiếp tục thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói 

không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” 

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tác hại của rác 

thải nhựa, tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm tuyên truyền hạn chế rác thải 

nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời ra quân thực 

hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành 

vật dụng thân thiện với môi trường, trồng cây xanh. Hưởng hướng ngày Quốc tế 

không sử dụng túi nilon (ngày 3/7 hàng năm).  

4.4. Rà soát, xem xét triển khai hỗ trợ người dân  

Rà soát, đánh giá các khu vực có khó khăn về kết nối hệ thống nước thải 

của các hộ gia đình; nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích, trợ giá lắp đặt 

hệ thống thoát nước cho các hộ gia đình khó khăn.  

4.5. Huy động người dân tham gia giám sát 

- Ứng dụng công nghệ số: phát triển ứng dụng hoặc cổng thông tin để người 

dân báo cáo nhanh các điểm xả thải trái phép, tắc nghẽn cống rãnh, hoặc ô nhiễm 

nước mặt. 

- Hệ thống thưởng cho phát hiện vi phạm: Xây dựng cơ chế thưởng cho 

người dân cung cấp thông tin hữu ích về các vi phạm liên quan đến xả thải. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Là cơ quan thường trực phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Thi đua - Khen 

thưởng quận và các phòng, ban ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

đánh giá các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tổ chức phong trào thi đua đạt 
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hiệu quả; đồng thời đề xuất UBND quận khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các phường ban hành và tổ chức 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch tại địa phương. Kiểm tra, đánh giá các kế hoạch của 

các phường; Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các phường đề xuất 

UBND quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời 

xem xét trách nhiệm, phê bình đối với các đơn vị, tổ chức, UBND các phường và 

các phòng, ban, ngành không triển khai thực hiện, thực hiện không hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện của các phòng, ban, 

ngành, UBND các phường và các đơn vị có liên quan; đề xuất việc tổ chức tổng 

kết và tuyên dương, khen thưởng theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận đưa tin tuyên 

truyền, phổ biến thông tin về phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp của 

Thành phố để vận động người dân và các cơ quan, tổ chức hưởng ứng, tích cực 

tham gia, tăng cường thu dọn, làm sạch rác thải tại tại vỉa hè, lòng đường, đường 

làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng và các khu dân cư.  

- Tham mưu UBND quận thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm 

môi trường. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về sử dụng đất đai như lấn, 

chiếm, sử dụng sai mục đích; các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại các 

trang trại chăn nuôi, cơ sở y tế, kinh doanh trên địa bàn.  

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các phường tăng cường công 

tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 của quận. 

- Tăng cường công tác duy trì, vận hành hệ thống thoát nước, cây xanh, vệ 

sinh môi trường tại các vườn hoa, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình 

xây dựng, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm 

thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn công trình, phương 

tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa 

xe ra vào công trình xây dựng,…) 

- Đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu gom rác 

theo giờ trên toàn địa bàn quận. 

- Tham mưu UBND quận tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm 

vụ của Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/03/2021 của Thành ủy về chỉnh trang 

đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với Trung tâm PTQĐ quận, phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch 
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chiếu sáng, trồng cây xanh theo chỉ tiêu của UBND thành phố; 

3. Công an Quận 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ 

đạo 138 của quận. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông, 

Đội Quản lý trật tự xây dựng và UBND phường thực hiện tốt các phương án để 

đảm bảo trật tự an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông 

và mỹ quan đô thị; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết trấn 

áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công 

các công trình xây dựng, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp 

ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn 

công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun 

nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình xây dựng,…) 

 4. Phòng Kinh tế 

 - Phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động người dân không đốt 

chất thải rắn, rơm rạ, tiêu hủy phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; chuyển đổi 

phương thức chăn nuôi để giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát sinh khí thải, 

bụi gây ô nhiễm môi trường. 

 - Ứng dụng các công nghệ mới giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, 

phát triển nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. 

5. Phòng Văn hoá thông tin; Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao 

- Phối hợp với UBND các phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Quản lý đô thị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để góp phần 

thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của quận; 

tuyên truyền, lan tỏa để nhân rộng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, các gương 

điển hình, tiên tiến.  

- Thu thập thông tin, biên tập, bố trí thời lượng phát sóng để tuyên truyền 

các tổ chức, Nhân dân thực hiện;Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn quận về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung Kế hoạch. 

- Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh phường thực hiện tuyên truyền về các 

hoạt động phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của quận. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu bố trí nguồn vốn, hướng dẫn các thủ tục thực hiện các nhiệm vụ 

của kế hoạch, đảm bảo thời gian thực hiện. 
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7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phát động phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của quận đến 

các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. 

- Xây dựng và lồng ghép nội dung kế hoạch này vào các chương trình giáo 

dục, khuyến khích các hoạt động ngoại khóa, giáo dục môi trường. 

- Tăng cường nội dung môi trường trong các chương trình ngoại khóa, hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống. 

8. Phòng Nội vụ 

- Đưa kết quả thực hiện thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của UBND 

các phường, các phòng, ban, ngành của quậnlà một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị. 

- Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện quy trình, hồ sơ 

đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định; tham mưu đề xuất UBND quận hình 

thức khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, đơn vị, các nhân thực hiện xuất 

sắc phong trào thi đua. 

9. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị 

 Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển phế 

thải xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn quận. Đảm bảo các phương 

tiện chuyên chở vật liệu, phế thải ra khỏi công trường phải được vệ sinh, che phủ, 

không để vật liệu, phế thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển.  

 10. Trung tâm phát triển quỹ đất quận 

 - Giám sát đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, đảm bảo đúng 

chất lượng, đủ nhân lực và phương tiện. Tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải về 

đúng nơi quy định, đảm bảo không có rác thải tồn đọng, gây cản trở giao thông, 

mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với các đơn vị vi phạm. 

- Rà soát quy hoạch, phân cấp; xây dựng các điểm xử lý chất thải rắn (trạm 

trung chuyển, cơ sở phân loại tái chế, điểm tập kết và cơ sở xử lý chất thải rắn xây 

dựng, rác thải cồng kềnh,...) đáp ứng nhu cầu tái chế, xử lý chất thải rắn phát sinh 

trên địa bàn; Tổ chức nghiên cứu, sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại 

trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nhằm nâng cao chất lượng 

công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

- Rà soát, cải tạo môi trường các khu xử lý, trạm trung chuyển rác thải trên 

địa bàn; đổi mới phương thức thu gom hiệu quả và có giải pháp để loại bỏ các 

điểm chân rác, điểm cẩu thùng rác, tập kết xe gom mất vệ sinh môi trường và cản 

trở giao thông. 
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- Hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện phân loại rác tại 

nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng kế hoạch chiếu sáng, trồng cây xanh theo chỉ tiêu của UBND 

thành phố. 

 11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 

 Giám sát chặt chẽ các dự án được giao, xử lý các nhà thẩu vi phạm việc vận 

chuyển chất thải xây dựng; các phương tiện ra vào công trường không đảm bảo 

việc bảo vệ môi trường; không che chắn, rào chắn khi thi công. 

 12. Các phòng ban, đơn vị khác 

 Căn cứ Kế hoạch của UBND quận để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn 

vị theo đúng Kế hoạch; 

13. UBND các phường 

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, đảm bảo sâu rộng, 

đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, nước thải, cải thiện 

chất lượng không khí và cảnh quan đô thị trên địa bàn. Huy động sự tham gia tích  

cực, thường xuyên của Nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để làm sạch 

rác thải, vệ sinh môi trường. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND quận về 

việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ dân phố, thôn, xóm về ý nghĩa 

của Phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của quận, xây dựng lối sống 

xanh thân thiện với môi trường thông qua các hệ thống đài truyền thanh, qua các 

cuộc họp, hội nghị và trên trang thông tin điện tử của xã, phường. Đưa tiêu chí 

thôn, tổ dân phố không còn tình trạng đổ rác bừa bãi ra vỉa hè, khu vực công cộng, 

đường làng ngõ xóm “Xanh – Sạch – Đẹp” để bình xét thi đua cuối năm và công 

nhận tổ dân phố văn hóa. 

- Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý chất thải rắn, 

trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo cảnh quan đô thị theo thẩm quyền. Kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra việc đổ trộm, tập 

kết, đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp và các loại chất thải khác không đúng quy 

định, gây ô nhiễm môi trường; xử lý các công trình xây dựng đang thi công tập 

kết vật liệu gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường, đào hè, đào đường sai 

quy định, che chắn công trình không đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị; xử lý các 

hoạt động lấn chiếm không gian công cộng, sử dụng ô, bạt, lều lán, mái che, mái 

vẩy gây mất cảnh quan đô thị...  

- Triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo hướng dẫn của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Đề xuất UBND quận xem xét việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
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thành tích xuất sắc (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

- Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua gửi phòng Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp trước ngày 10/12 hằng năm. 

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội quận (Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Liên Đoàn Lao Động, 

Hội Cựu Chiến binh, Hội người Cao Tuổi); các đơn vị đóng trên địa bàn quận. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn quận 

tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của 

Thành phố. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – 

Đẹp” đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường. 

- Tăng cường tổ chức, giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện Phong 

trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của quận. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn thể, tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn quận tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua, đặc biệt phong trào 

tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn đường phố, ngõ, ngách luôn sạch đẹp. 

- Kêu gọi toàn thể người dân, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc 

tế cùng chung tay đóng góp các sáng kiến, đề xuất các ý tưởng bảo vệ môi trường 

cho Quận thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Sáng – Xanh 

– Sạch – Đẹp” trên địa bàn quận Long Biên. Đề nghị các phòng, ban, ngành, 

UBND phường chủ động và phối hợp tổ chức thực hiện theo kế hoạch để phong 

trào thi đua đạt kết quả tốt nhất./. 

 Nơi nhận: 

- TT QU; TT HĐND quận; 

- Đ/c Chủ tịch UBND quận; 

- Các đc UVBTV Q.uỷ; 

- Các đc PCT UBND quận; 

- Các đơn vị liên quan (để t/h); 

- UBND các phường (để t/h); 

- Lưu: VT, TNMT (5b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Bạch Đằng 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

 

BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SÁNG - XANH – SẠCH – ĐẸP 

(Kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND ngày…..tháng 01 năm 2025 của UBND quận Long Biên) 

Số 

TT 
Chỉ tiêu/nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Lãnh đạo chỉ 

đạo 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

A NHÓM CHỈ TIÊU SÁNG - XANH 

1  Trồng mới 10.000 cây xanh trên địa bàn 

TTPTQĐ, 

UBND các 

phường 

Phòng QLĐT, 

KT, VHTT 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Có kế hoạch 

riêng 

Có kế hoạch 

riêng 

B NHÓM CHỈ TIÊU SẠCH – ĐẸP 

1 

Rà soát, thành lập các tổ tự quản về vệ sinh 

môi trường để thực hiện phong trào tự quản 

về bảo vệ môi trường theo cụm dân cư hoặc 

các tổ dân phố. 

UBND các 

phường 

Phòng VHTT, 

TTPTQĐ 

Đc PCT Nguyễn 

Thị Thanh Hằng 
Quý I/2025 

Rà soát các 

tổ VSMT 

theo KH 

211-KH/QU 

2 

Trung tâm phát triển quỹ đất quận phối hợp 

với phòng Tài nguyên và Môi trường, các 

phòng, ban có liên quan tham mưu xây 

dựng và ban hành phương án phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn; 

TTPTQĐ 

Phòng TNMT, 

QLĐT, KT, 

UBND các 

phường 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Trước 

15/01/2025 
 

3 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng 

dẫn đến từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và hộ gia đình về việc thực 

hiện thực hiện phương án phân loại rác thải 

LĐ các đơn vị 

và LĐ UBND 

phường 

Phòng TNMT, 

TTPTQĐ 

Đc PCT Nguyễn 

Thị Thanh Hằng 
Tháng 1/2025  

PHỤ LỤC SỐ 1 
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sinh hoạt tại nguồn;  

4 

Căn cứ phương án phân loại rác thải tại 

nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn của UBND quận; các phòng, ban, đơn 

vị, tổ chức và UBND phường trên địa bàn 

quận có kế hoạch hoặc phương án/biện 

pháp cụ thể, hướng dẫn cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc đơn vị và 

Nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phân 

loại rác tại nguồn. 

LĐ các đơn vị 

và LĐ UBND 

phường 

TTPTQĐ 
Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 
Quý I/2025  

5 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng 

dẫn đến từng Tổ dân phố, khu dân cư và 

Nhân dân trên địa bàn phường về việc thực 

hiện thực hiện phương án phân loại rác thải 

sinh hoạt tại nguồn;  

Hội PN quận, 

phòng VHTT; 

UBND các 

phường 

TTPTQĐ 
Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 
Quý I/2025  

6 

Lựa chọn đối tượng và địa bàn ưu tiên triển 

khai mô hình phân loại, giảm phát thải chất 

thải rắn sinh hoạt theo lộ trình và đánh giá, 

nhân rộng các mô hình tốt. 

UBND các 

phường 

Mời UBMTTQ 

VN quận, 

phường, các 

đoàn thể 

Đc PCT Nguyễn 

Thị Thanh Hằng 
Quý I/2025  

7 

Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp 

vi phạm không phân loại rác thải tại nguồn; 

có các biện pháp và xử lý nghiêm việc đổ 

trộm rác thải rắn sinh hoạt, rác thải cồng 

kềnh không đúng quy định. 

UBND các 

phường 

TTPTQĐ; 

phòng TNMT 

CT UBND các 

phường 

Thường 

xuyên 
 

8 
Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
TTPTQĐ 

Các nhà thầu, 

phòng QLĐT 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Theo KH của 

đơn vị 
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thuật, không rò rỉ nước rác và được lắp đặt 

camera, GPS để giám sát; 

9 

Tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiểm tra 

việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

không đúng giờ hoặc không đúng quy định. 

TTPTQĐ 

UBND các 

phường, phòng 

QLĐT 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Thường 

xuyên 
 

10 

Kiểm tra 100% công trình xây dựng (dự án, 

nhà ở riêng lẻ) và xử lý nghiêm các chủ đầu 

tư, nhà thẩu có vi phạm pháp luật về Bảo 

vệ môi trường (Không che chắn, giảm phát 

thải bụi; không có hợp đồng thuê vận 

chuyển chất thải, phế thải xây dựng; các dự 

án không bố trí cầu rửa xe ở những nơi có 

phương tiện ra vào công trường);  

Phòng 

TNMT, 

phòng QLĐT 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, UBND 

phường 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Thường 

xuyên 

TNMT kiểm 

tra HĐ vận 

chuyển. 

QLĐT kiểm 

tra việc che 

chắn, lập 

cầu rửa xe 

11 

Tiếp tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các trường hợp tái sử dụng 

bếp than tổ ong tại các cơ sở ăn uống và 

trong sinh hoạt; 

UBND các 

phường 

Mời MTTQ, các 

đoàn thể phối 

hợp 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Kiểm tra đột 

xuất hoặc 

phát hiện có 

vi phạm 

 

12 
Tuyên truyền đến từng hộ gia đình không 

đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp;  

UBND các 

phường;  

Mời MTTQ, các 

đoàn thể phối 

hợp 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Thường 

xuyên 
 

13 
Tuyên truyền các đền, chùa trên địa bàn 

quận giảm việc đốt vàng mã; 
Phòng VHTT 

UBND các 

phường 

Đ/c PCT 

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 

Thường 

xuyên 
 

14 

Xử lý nghiêm các trường hợp đốt rác hoặc 

đốt rác thải công kềnh tại các vị trí tập kết 

rác hoặc ngoài khu dân cư. 

UBND các 

phường 

Mời MTTQ, các 

đoàn thể phối 

hợp 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Kiểm tra đột 

xuất hoặc 

phát hiện có 

vi phạm 

 

C NHÓM CHỈ TIÊU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
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15 

Kiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt đối với các khu đô thị, các dự án 

nhà ở, Trung tâm Thương mại; 

Phòng TNMT 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, UBND 

phường 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Trong quá 

trình thi công 
 

16 

Rà soát, đánh giá hệ thống thoát nước thải 

tại các khu dân cư cũ; vận động, tuyên 

truyền các hộ gia đình có biên pháp xử lý 

nước thải đảm đảm tiêu chuẩn trước khi 

thải ra môi trường; 

TTPTQĐ 
Phòng QLĐT, 

UBND phường 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 
Quý III/2025  

17 

Đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà 

máy và hệ thống xử lý nước thải theo quy 

hoạch trên địa bàn quận 

Phòng QLĐT 
Ban QLDA 

quận 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 
Quý II/2025  

18 

Kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào công 

trường vận chuyển chất thải xây dựng, thu 

gom rác; kiểm tra, xử lý 100% phương tiện 

vận chuyển đất, đá, cát, sỏi không được phủ 

bạt để rơi vãi bùn đất, phế thải, nguyên vật 

liệu gây bụi, bẩn đường phố 

Phòng 

QLĐT; CAQ 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, phòng 

TNMT, UBND 

phường 

Đc PCT Phạm 

Bạch Đằng 

Thường 

xuyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

(Kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND ngày…..tháng 01 năm 2025 của UBND quận Long Biên) 

Số 

TT 
Tiêu chí thi đua Nội dung đánh giá thi đua 

Cơ quan kiểm 

tra, đánh giá 

Cơ quan, đơn vị, 

tổ chức thực 

hiện tiêu chí 

Ghi chú 

I Nhóm tiêu chí chung 

1 

Vệ sinh môi 

trường, thu 

gom, xử lý rác 

thải 

a) Thu gom rác thải sinh hoạt  

● Đánh giá theo phường: Tỷ lệ thu gom rác thải phát sinh 

trong ngày đúng giờ, đúng quy định; sạch rác tại các khu dân 

cư, đường phố, các khu công công. 

● Điểm: Các phường đạt 100%. 

Phòng QLĐT 

TTPTQĐ, các 

nhà thầu và 

UBND phường 

 

b) Quản lý tình trạng đốt rác thải, đổ trộm CTR sinh 

hoạt, CTR xây dựng  

● Đánh giá: Quản lý chất thải rắn, việc đốt rác thải, đổ trộm 

CTR sinh hoạt, CTR xây dựng không đúng quy định. 

● Điểm: Không còn tình trạng đốt rác thải, đổ trộm CTR sinh 

hoạt, CTR xây dựng không  đúng quy định. 

Phòng TNMT 

TTPTQĐ, 

UBND các 

phường 

 

c) Phương tiện vận chuyển CTRSH  

● Đánh giá: Bố trí phương tiện vận chuyển CTRSH đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật. 

Điểm: 100% các phương tiện vận chuyển CTR sinh hoạt được 

lắp đặt camera, GPS, xe sạch và thùng xe kín khít không rò rỉ 

Phòng QLĐT 

TTPTQĐ, 

UBND các 

phường, các nhà 

thầu 
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nước rác; thu gom và vận chuyển rác thải đúng lộ trình quy 

định. 

2 

Quản lý và xử 

lý nước thải 

hiệu quả 

● Đánh giá:  

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư cũ 

phải được cải tạo, đảm bảo nước thải được tiêu thoát, không 

ứ đọng; 

- Các khu đô thị, các dự án nhà ở, TTTM, chợ phải có hệ thống 

xử lý nước thải đạt chuẩn về xử lý nước thải theo quy định;  

- Các dự án thi công xây dựng công trình phải có giấy phép 

bảo vệ môi trường và có biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt, 

nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công 

trình;  

● Điểm: 100% các khu đô thị, các dự án nhà ở, dự án đang 

thực hiện phải có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường; đạt tỷ lệ xử lý nước thải 

đạt quy chuẩn môi trường từ 50% trở lên. 

(Theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành 

ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị 

giai đoạn 2021 - 2025"). 

 

Phòng TNMT 

UBND các 

phường 

Chủ đầu tư, Ban 

QLDA quận, 

TTPTQĐ  

 

 

 

3 

Cải thiện chất 

lượng không 

khí 

a) Kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm môi trường không 

khí  

● Đánh giá: 100% phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng 

và phương tiện vận chuyển đất, đá, cát, sỏi xây dựng; phương 

tiện thu gom, vận chuyển rác phải được phủ bạt, che kín không 

để rơi vãi bùn đất, phế thải, nguyên vật liệu gây bụi, bẩn 

đường phố; 

Phòng Quản lý 

đô thị 

UBND các 

phường, các đơn 

vị có liên quan 
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● Điểm: Có các giải pháp điều tiết giao thông, giảm bụi 

đường; 100% các công trường xây dựng thực hiện các biện 

pháp giảm bụi; Triển khai các hành động thiết thực giảm ô 

nhiễm từ các nguồn phát thải chính: giao thông, xây dựng. 

b) Giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí  

● Điểm: 100% các hộ gia đình không tái sử dụng bếp than tổ 

ong hoặc các nhiên liệu than cấp thấp; 100% không đốt rơm 

rạ và phụ phẩm nông nghiệp; Giảm việc đốt vàng mã; 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các 

phường, Ban 

quản lý các chợ 

 

4 

Phát triển và 

duy trì không 

gian xanh 

● Đánh giá: Diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công 

cộng trong đô thị (không bao gồm đất cây xanh sử dụng 

công cộng trong đơn vị ở) 

● Điểm: Đạt tiêu chuẩn 7m2/người. 

Phòng Quản lý 

đô thị 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, UBND 

các phường 

 

II Tiêu chí cụ thể theo khu vực 

5 

Khu dân cư và 

các tổ tự quản 

môi trường 

● Đánh giá: Mức độ tham gia của người dân trong việc 

phân loại rác tại nguồn, làm sạch khu phố. 

● Điểm: Tỷ lệ phân loại rác tại hộ gia đình đạt 100%, tỷ lệ 

tham gia các hoạt động làm sạch đường phố, khu phố. 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các xã, 

phường 
 

6 

Trồng, chăm 

sóc, quản lý và 

bảo vệ cây 

xanh 

a) Kế hoạch trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây xanh tại 

địa phương hàng năm được ban hành. 

 Đánh giá: Số lượng cây xanh được trồng mới; các biện pháp 

chăm sóc như tưới tiêu, cắt tỉa, xử lý kịp thời các vấn đề như 

sâu bệnh, nấm mốc hay các yếu tố gây hại khác. 

Điểm: Đạt yêu cầu nếu có Kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ 

cây xanh của các cấp được ban hành. 

Phòng Quản lý 

đô thị 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, UBND 

các phường 

 

b) Có đơn vị chức năng thực hiện Kế hoạch trồng, chăm 

sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh  

Phòng Quản lý 

đô thị 

TTPTQĐ, Ban 

QLDA, UBND 

các phường 
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Điểm: Đạt yêu cầu nếu có các tuyến đường hoa, con đường 

bích họa theo tiêu chí chấm điểm của quận 

III Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng 

7 

Tổ chức tuyên 

truyền quy mô 

mỗi năm về 

kiến thức bảo 

vệ môi trường 

tại địa phương 

cho các hộ gia 

đình, cá nhân 

Đánh giá: Mức độ tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo 

vệ môi trường, bao gồm các chiến dịch tuyên truyền, hội thảo, 

lớp học về phân loại rác và bảo vệ môi trường. 

Điểm: Tổ chức ít nhất 2 chiến dịch tuyên truyền quy mô mỗi 

năm, 100% các hộ gia đình tham gia các chương trình phổ 

biến kiến thức về bảo vệ môi trường tại địa phương 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các 

phường 
 

IV Tiêu chí về sáng tạo, đổi mới 

8 

Ứng dụng công 

nghệ mới hoặc 

sáng kiến, sáng 

tạo trong bảo 

vệ môi trường 

tại khu vực 

Đánh giá: Mức độ áp dụng công nghệ trong việc quản lý rác 

thải, xử lý nước thải, theo dõi chất lượng không khí (ví dụ như 

sử dụng ứng dụng di động để báo cáo vi phạm môi trường). 

Điểm: Ứng dụng ít nhất 2 công nghệ mới hoặc sáng kiến, sáng 

tạo trong bảo vệ môi trường tại khu vực. 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các 

phường 
 

V Tiêu chí về kết quả hoạt động 

9 

Kết quả đạt 

được về môi 

trường sạch 

Đánh giá: Tổng hợp kết quả cải thiện chất lượng môi trường 

sau khi triển khai phong trào, bao gồm giảm tỷ lệ rác thải, cải 

thiện chất lượng nước và không khí, tạo ra không gian sống 

xanh, sạch. 

Điểm: Đạt mức cải thiện tổng thể về môi trường ít nhất 20% 

so với mức ban đầu. 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các 

phường 
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